DANH MỤC CÁC LOẠI GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
1. Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí	Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	Nguyễn Hồng Phúc
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	2
	An toàn lao động
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
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	An toàn lao động

	3
	Vẽ kỹ thuật
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Vẽ kỹ thuật

	4
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Dung sai - Kỹ thuật đo

	5
	Vật liệu học
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Vật liệu học

	6
	Cơ kỹ thuật
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Cơ kỹ thuật

	7
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Nguyên lý - Chi tiết máy

	8
	Công nghệ chế tạo máy
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Công nghệ chế tạo máy

	9
	Nguyên lý cắt kim loại
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Nguyên lý cắt kim loại

	10
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén

	11
	Lập trình CNC
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Lập trình CNC

	12
	Thiết kế CAD cơ bản
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thiết kế CAD cơ bản

	13
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại

	14
	Thực hành Nguội 
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành Nguội 

	15
	Thực hành Hàn cơ bản
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành Hàn cơ bản

	16
	Thiết kế CAD nâng cao
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thiết kế CAD nâng cao

	17
	Công nghệ khuôn mẫu
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Công nghệ khuôn mẫu



2. Ngành: Công nghệ Chế tạo máy	Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	Nguyễn Hồng Phúc
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	2
	An toàn lao động
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	An toàn lao động

	3
	Vẽ kỹ thuật
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Vẽ kỹ thuật

	4
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Dung sai - Kỹ thuật đo

	5
	Vật liệu học
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Vật liệu học

	6
	Cơ kỹ thuật
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Cơ kỹ thuật

	7
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Nguyên lý - Chi tiết máy

	8
	Công nghệ chế tạo máy
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Công nghệ chế tạo máy

	9
	Nguyên lý cắt kim loại
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Nguyên lý cắt kim loại

	10
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén

	11
	Lập trình CNC
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Lập trình CNC

	12
	Thiết kế CAD cơ bản
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thiết kế CAD cơ bản

	13
	Máy cắt kim loại
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Máy cắt kim loại

	14
	Tối ưu hóa quá trình cắt gọt
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Tối ưu hóa quá trình cắt gọt

	15
	Công nghệ khuôn mẫu
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Công nghệ khuôn mẫu

	16
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén

	17
	Thực hành khuôn mẫu
	Khoa Cơ khí
	Khoa Cơ khí
	2019
	
	Thực hành khuôn mẫu



